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TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 ngày 12 tháng 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, Nghị định số 32/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với đồng bào dân tộc thiểu số, Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình, Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21 ngày 7 tháng 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ, Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

Kính gửi: Chính phủ
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó lấy cải cách thủ tục hành chính làm trung tâm, trong hai năm qua, các cơ quan ở Trung ương và các cơ quan, ban, ngành, ở địa phương đã nỗ lực phấn đấu thực hiện việc rà soát toàn bộ thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực để loại trừ các thủ tục rườm rà, phức tạp gây khó khăn, phiền hà cho công dân, tổ chức, từ đó tạo nên nền hành chính công minh bạch, hiệu quả. Theo đó, hàng trăm thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp phải được xem xét điều chỉnh.

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Tư pháp, ngày 10/12/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 52/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Nghị quyết số 52/NQ-CP). Việc Chính phủ ban hành nhiều Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các bộ, ngành, trong đó có Nghị quyết số 52/NQ-CP là sự thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng nền hành chính công văn minh, hiện đại, lấy lợi ích của công dân, tổ chức làm mục tiêu và động lực của sự phấn đấu. Với những kết quả bước đầu tuy còn khiêm tốn, nhưng đã đem lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, từ đó tạo nên động lực thúc đẩy của toàn xã hội, góp phần tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng  đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đề ra.
Để cụ thể hóa các yêu cầu của Nghị quyết số 52/NQ-CP, thì việc khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tư pháp nói chung và trong lĩnh vực hành chính tư pháp nói riêng là một việc làm hết sức cần thiết và cấp bách.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Việc xây dựng Nghị định được dựa trên những quan điểm chỉ đạo sau đây:

1. Bảo đảm các quy định trong dự thảo Nghị định phải phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính nói chung, cũng như phù hợp với, nội dung cải cách về thủ tục hành chính nói riêng.

2. Dự thảo Nghị định phải được xây dựng trên cơ sở bảo đảm sự tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

3. Bảo đảm sự cân bằng giữa lợi ích của Nhà nước với lợi ích của công dân, tổ chức.

4. Bảo đảm thuận lợi, dễ thực hiện cho cá nhân, tổ chức đồng thời vẫn bảo đảm việc đáp ứng yêu cầu về quản lý nhà nước, an toàn pháp lý, ổn định xã hội.

5. Bảo đảm sự đồng bộ, không chồng chéo và mâu thuẫn giữa các quy định của dự thảo Nghị định này với các quy định trong các văn bản pháp luật khác.

6. Tiếp thu tối đa các nội dung liên quan đến thủ tục cần phải sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Nghị quyết số 52/NQ-CP.

III. PHẠM VI CÁC LĨNH VỰC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ  ĐỊNH 

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, thì Bộ Tư pháp được Chính phủ giao rất nhiều lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của công dân, tổ chức: lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, thi hành án dân sự, trợ giúp pháp lý… Trong từng lĩnh vực lại được chia thành nhiều nhóm lĩnh vực khác nhau. Vì vậy, vấn đề được đặt ra là Bộ Tư pháp sẽ xây dựng một Nghị định, trong đó bao gồm tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tư pháp hay chia thành các nhóm lĩnh vực khác nhau để soạn thảo một số Nghị định. Trên cơ sở cân nhắc tính hợp lý và tính khoa học của việc xây dựng một hay nhiều Nghị định, Bộ Tư pháp thấy rằng việc lựa chọn phương án soạn thảo Nghị định theo hướng phân nhóm lĩnh vực sẽ đem lại nhiều tiện ích hơn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định sau này. Cụ thể là:

- Việc lựa chọn phương án xây dựng dự thảo Nghị định theo nhóm lĩnh vực sẽ khắc phục được những bất cập về mặt kỹ thuật trong quá trình soạn thảo Nghị định;

- Làm cho dự thảo Nghị định được gọn nhẹ hơn;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan Nhà nước và công dân trong quá trình thực hiện Nghị định.

Với tinh thần nêu trên, Dự thảo Nghị định này của Bộ Tư pháp chỉ đề cập đến hai hoạt động quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực Hành chính tư pháp đó là lĩnh vực Hộ tịch (bao gồm cả hộ tịch trong nước và hộ tịch có yếu tố nước ngoài) và lĩnh vực Chứng thực, liên quan đến các văn bản cụ thể sau đây:

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (sau đây gọi là Nghị định số 158/2005/NĐ-CP);
- Nghị định số 32/2002/NĐ-CP ngày 27/3/2002 của Chính phủ về việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số (sau đây gọi là Nghị định số 32/2002/NĐ-CP);

- Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về thi hành Luật Hôn nhân và gia đình (sau đây gọi là Nghị định số 77/2001/NĐ-CP);

- Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (sau đây gọi là Nghị định số 68/2002/NĐ-CP);
- Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định số 69/2006/NĐ-CP);

- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký (sau đây gọi là Nghị định số 79/2007/NĐ-CP);

IV. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH

Để dự thảo Nghị định đáp ứng một cách tối đa các yêu cầu được đặt ra tại Nghị quyết số 52/NQ-CP, Bộ Tư pháp đã tổ chức nghiên cứu nghiêm túc và toàn diện mọi vấn đề mà Nghị quyết số 52/NQ-CP đã đặt ra, đồng thời quán triệt phương châm phấn đấu để tiếp thu một cách tối đa các nội dung cần phải cải cách thủ tục được Nghị quyết số 52/NQ-CP đề cập. Bên cạnh đó trong dự thảo Nghị định này, Bộ Tư pháp cũng đề cập tới Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 10/12/2011 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao, nhưng nội dung Nghị quyết này có một số vấn đề liên quan đến một số chức năng thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Tư pháp. 

Những nội dung sửa đổi, bổ sung các Nghị định trên theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính cũng đã được Bộ Tư pháp tổ chức một số Hội nghị lấy ý kiến trực tiếp của các chuyên gia trong lĩnh vực hành chính tư pháp cũng như ý kiến của đại diện một số bộ, ngành ở Trung ương (Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam…), ngoài ra còn có sự tham gia của đại diện một số cơ quan tư pháp địa phương (Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp thành phố Hà nội). Dự thảo Nghị định cũng đã được lấy ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. 

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH

1. Bố cục của dự thảo Nghị định:

Dự thảo được thiết kế bao gồm 7 điều, cụ thể như sau:

Điều 1. Phạm vi sửa đổi, bổ sung
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP.
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2002/NĐ-CP.
Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2001/NĐ-CP.

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP.
Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP.

Điều 7. Điều khoản thi hành

2. Nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định

2.1. Về phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo Nghị định

Vì dự thảo Nghị định này chỉ tập trung vào những vấn đề liên quan đến cải cách thủ tục hành chính được nêu trong Nghị quyết 52/NQ-CP thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp, vì vậy dự thảo Nghị định tập trung vào các Nghị định sau:

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP; 

- Nghị định số 32/2002/NĐ-CP;

- Nghị định số 77/2001/NĐ-CP;
- Nghị định số 68/2002/NĐ-CP;

- Nghị định số 69/2006/NĐ-CP;

- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP.

2.2. Về nội dung chính của dự thảo Nghị định
Hầu hết các vấn đề được đề cập tại Nghị quyết số 52/NQ-CP đều được Bộ Tư pháp tiếp thu và đưa vào dự thảo Nghị định này. Cụ thể là:

- Đối với Nghị định số 158/2005/NĐ-CP: Nghị quyết số 52/NQ-CP đưa ra 93 vấn đề cần phải sửa đổi, bổ sung, dự thảo Nghị định đã tiếp thu 87 vấn đề, còn lại 06 vấn đề (đã có giải trình ở phần sau).

- Đối với Nghị định số 32/2002/NĐ-CP: Nghị quyết số 52/NQ-CP đưa ra 01 vấn đề, dự thảo Nghị định đã tiếp thu toàn bộ.

- Đối với Nghị định số 77/2001/NĐ-CP theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về thi hành Luật Hôn nhân và gia đình theo Nghị quyết số 52/NQ-CP đề nghị bãi bỏ toàn bộ, tuy nhiên Bộ Tư pháp vẫn giữ lại một phần của Nghị định số 77/2001/NĐ-CP vì trên thực tế hiện nay một phần của Nghị định số 77/2001/NĐ-CP vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành đối với những trường hợp đăng ký kết hôn cho những trường hợp chung sống như vợ chồng trước ngày 03/01/1987 (sẽ có giải trình ở phần sau).
- Đối với Nghị định số 68/2002/NĐ-CP, Nghị định số 69/2006/NĐ-CP: Nghị quyết số 52/NQ-CP đưa ra 26 vấn đề, dự thảo Nghị định đã tiếp thu 25 vấn đề, còn lại 1 vấn đề được Bộ Tư pháp tiếp thu 01 phần.

- Đối với Nghị định số 79/2007/NĐ-CP: Nghị quyết số 52/NQ-CP đưa ra 03 vấn đề, dự thảo Nghị định đã tiếp thu toàn bộ.

Đặc biệt, những phương án mà Nghị quyết số 52/NQ-CP đưa ra liên quan đến số lượng hồ sơ phải nộp, cách thức nộp hồ sơ, thời hạn giải quyết đã được tiếp thu toàn bộ, cụ thể:

a) Về số lượng hồ sơ phải nộp khi đăng ký hộ tịch: Để giảm bớt phiền hà cho người dân, dự thảo Nghị định đã quy định rõ: “các giấy tờ phải nộp khi thực hiện các việc hộ tịch được lập thành 01bộ hồ sơ (khoản 2 Điều 2; khoản 6 Điều 6 của dự thảo Nghị định…).

b) Quy định linh hoạt việc nộp bản sao các giấy tờ khi làm thủ tục đăng ký hộ tịch, cụ thể như sau: Bản sao các giấy tờ đương sự phải nộp khi làm thủ tục đăng ký hộ tịch phải được chứng thực hợp lệ, trường hợp bản sao các giấy tờ này không có chứng thực thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu.
c) Quy định thống nhất cách hiểu về thời hạn giải quyết công việc: Để thống nhất cách hiểu về thời hạn giải quyết các việc về hộ tịch, dự thảo Nghị định đã quy định rõ: “thời hạn được tính theo ngày làm việc” (khoản 2 Điều 2, khoản 2 Điều 5 của dự thảo Nghị định).
Riêng đối với những việc không quy định thời hạn giải quyết thì dự thảo Nghị định quy định giải quyết ngay trong ngày; nếu nhận hồ sơ sau 15h thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo (khoản 2 Điều 2 của dự thảo Nghị định).

d) Rút ngắn thời gian giải quyết các việc về hộ tịch: Loại trừ những việc hộ tịch được Nghị định quy định giải quyết trong ngày, thì hầu hết các loại việc hộ tịch có quy định thời hạn giải quyết từ 5 ngày trở lên, nay đều được dự thảo Nghị định điều chỉnh theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết, tối thiểu là rút ngắn được 2 ngày và tối đa là 15 ngày, cụ thể là:

- Đăng ký kết hôn trong nước rút ngắn từ  5 ngày xuống còn 3 ngày.

- Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài rút ngắn từ 30 ngày xuống còn 20 ngày.

- Đăng ký nhận cha, mẹ, con rút ngắn từ 5 ngày xuống còn 3 ngày.

- Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài từ 45 ngày xuống còn 30 ngày.
- Thay đổi, cải chính hộ tịch rút ngắn từ 5 ngày xuống còn 3 ngày.


VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN GIẢI TRÌNH

Trên cơ sở quán triệt tinh thần chỉ đạo tiếp thu một cách triệt để các vấn đề liên quan đến cải cách thủ tục hành chính đã được Nghị quyết 52/NQ-CP đặt ra, nên hầu hết các thủ tục cần phải được sửa đổi, bổ sung được Nghị quyết số 52/NQ-CP đề cập đều được tiếp thu và đưa vào dự thảo Nghị định.

Riêng những phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-CP liên quan đến việc pháp lý hóa mẫu Tờ khai hoặc bổ sung nội dung vào mẫu Tờ khai hiện hành sẽ được tiếp thu bằng việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

Đối với những phương án mà Nghị quyết số 52/NQ-CP đưa ra chưa được tiếp thu và đưa vào dự thảo Nghị định Bộ Tư pháp xin giải trình đối với từng vấn đề cụ thể (xin gửi kèm bản giải trình).

Trên đây là nội dung Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của các Nghị định thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực hành chính tư pháp, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Các Phó TTg CP (để báo cáo);
- Các thành viên Chính phủ;

- VPCP (Vụ PL, Vụ KGVX);

- VPCTN (Vụ PL);

- VPQH (Vụ PL);
- Các Bộ: NG, CA, NV, GD và ĐT, LĐTBXH (để phối hợp);

-  TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (để phối hợp);

- Lưu: VP, Vụ HCTP.
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